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	Ngày soạn  03/01/20...
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2020


CHƯƠNG III  ĐIỆN HỌC

Tiết 19. SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS mô tả được 1 số hiện tượng hoặc 1 thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 

-Giải thích được 1 số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế. (Chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện).

2. Kỹ năng: Có Kỹ năng làm TN nhiễm điện cho vật bẵng cách cọ xát.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho cả lớp kẻ sẵn bảng kết quả TN.

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 thước nhựa, 1 thanh thuỷ tinh, 1 mảnh ni lông, 1 quả cầu xốp nhỏ có xuyên sợi chỉ, giá TN (hoặc vụn xốp), 1 mảnh len, 1 mảnh dạ, 1 mảnh lụa khô, ít mẩu giấy vụn, 1 mảnh tôn kích thước: 80x80 (mm), 1 mảnh phim nhựa kích thước: 130x180 (mm), 1 bút thử điện thông mạch.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp gợi mở, thực hành, hoạt động nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(3 phút)
HS: Quan sát tranh (tr 47 – SGK) ( mô tả hiện tượng trong ảnh.

GV: Ngoài các hiện tượng điện được mô tả trên các em còn biết các hiện 

          tượng điên nào khác? (Bàn là, bếp điện, ... ).

GV: Giới thiệu các mục chính của chương II, sau đó vào bài mới như phần mở bài trong sgk.

Hoạt động 2: Làm thí nghiệm, phát hiện vật bị cọ xát

 có khả năng hút các vật khác (15 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: HD HS thực hiện TN 1 theo các bước như trong SGK.

HS: HĐ nhóm làm TN 1, cử đại diện lên bảng ghi kết quả.

GV: Theo dõi, uốn nắn các thao tác của HS 

GV: Từ kết quả TN trên, chúng ta có thể rút ra kết luận gì?

HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành kết luận 1 ( 2 HS phát biểu hoàn chỉnh kết luận.

GV: Ngoài khả năng hút các vật khác ra, liệu vật sau khi bị cọ xát còn có khả năng nào nữa? chúng ta cùng tiến hành TN 2 để tìm hiểu về điều đó.
	I. VẬT NHIỄM ĐIỆN

( Thí nghiệm 1:

* Kết luận 1:

   Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác.


Hoạt động 3: Phát hiện vật bị cọ xát bị nhiễm điện 

(hay mang điện tích) (13 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Nghiên cứu, tiến hành TN 2 theo nhóm ( HS các nhóm báo cáo kết quả TN.

GV: Từ kết quả TN các em hãy hoàn thiện kết luận.

( Nếu TN của HS không đạt kết quả ( GV cần làm mẫu TN đó (lưu ý phải thả mảnh tôn xuống hoặc dùng mảnh nilon hay nhựa để để lót tay cầm nếu không điện tích ở mảnh phim nhựa sẽ mất hết ( bóng đèn bút thử điện không sáng).

HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành kết luận 2 ( 1 HS đọc kết luận hoàn chỉnh trước lớp.

GV: Thông báo về vật nhiễm điện (vật mang điện tích)
	( Thí nghiệm 2:

* Kết luận 2: Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.

- Các vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác hoặc có thể làm sáng bóng đèn của bút thử điện gọi là các vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích.


Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Có thể làm nhiễn điện nhiều vật bằng cách nào?

- Vật bị nhiễm điện có đặc điểm gì?

- HS đọc “Có thể em chưa biết”

HS: 2 HS đọc phần ghi nhớ, 1 HS đọc phần có thể em chưa biết.

GV: Cho HS vận dụng kiến thức, trả lời các câu hỏi C1 ( C3

HS: Vận dụng kiến thức vào giải thích các câu hỏi C1; C2; C3. ( 3 HS lần lượt trả lời trước lớp, HS khác nhận xét, bổ xung (nếu cần).

GV: Chốt lại các câu trả lời đúng
	II. VẬN DỤNG.

C1: Khi chải đầu bằng lược nhựa, lược và tóc cọ xát ( lược và tóc đều nhiễm điện, lược nhựa hút kéo tóc thẳng ra.

C2: Khi thổi luồng gió làm bụi bay: cánh quạt quay cọ sat với không khí ( cách quạt bị nhiễm điện ( cánh quạt hút các hạt bụi ở gần nó, mép quạt bị nhiễm điện nhiều do cọ xát nhiều.

C3: Gương, kính, màn ti vi cọ xát với khăn lau khô -> nhiễm điện vì thế chúng hút bụi vải ở gần.


4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ và các kết luận.

- Làm bài tập: 17.1 ( 17.4 (18 – SBT).

- Đọc trước bài “Hai loại điện tích”.

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  11/01/20....
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2020


Tiết 20.  HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- HS hiểu được có 2 loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

- Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm: Hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà về điện.

- Biết vật mang điện tích âm thừa êlectrôn, vật mang điện tích dương thiếu êlectrôn.

2. Kỹ năng:  HS có Kỹ năng làm nhiễm điện do cọ xát.

3. Thái độ: Giáo dục HS thái độ trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

( Chuẩn bị cho cả lớp: Tranh vẽ mô hình đơn giản về nguyên tử (h.18.4).

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 2 mảnh ni lông 70x12 (mm) + 1 bút chì gỗ + 1 kẹp nhựa;1 mảnh len (hoặc dạ);

1 mảnh lụa, 1 thanh thuỷ tinh, 2 đũa nhựa có lỗ hổng, 1 trục quay.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp gợi mở, thực hành, hoạt động nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

1) Có thể làm cho 1 vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì?

2) Trả lời bài tập 17.1

(Kết quả: Những vật bị nhiễm điện: vỏ bút bi nhựa, lược nhựa; Những vật không bị nhiếm điện: bút chì vỏ gỗ, kéo, thìa kim loại, giấy).

3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở bài SGK.

Hoạt động 2: Làm TN 1 tạo hai vật nhiễm điện cùng loại 

và tìm hiểu lực tác dụng giữa chúng (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS làm TN theo hướng dẫn trong SGK.

HS: Đọc TN 1. Hoạt động nhóm tìm hiểu dụng cụ cần thiết và cách tiến hành TN.

- Nêu hiện tượng xảy ra trước khi cọ xát 2 mảnh ni lông?

HS: Làm TN: Dùng miếng len cọ xát 2 mảnh ni lông nhiều lần.

GV: Lưu ý HS: Cọ xát đều, không quá mạnh, cọ xát theo cùng1 chiều, số lần như nhau.

HS: báo cáo kết quả TN.

- Kẹp 2 mảnh ni lông vào thân bút chì rồi nhấc lên.

- Trước khi cọ xát, 2 mảnh ni lông không có hiện tượng gì.

 - Sau khi cọ xát, 2 mảnh ni lông đẩy nhau.

GV: 2 mảnh ni lông khi cùng cọ xát vào mảnh len thì nó sẽ nhiễm điện giống nhau hay khác nhau? Vì sao?

GV: Giới thiệu TN hình 18.2, giao dụng cụ TN cho HS thực hiện.

HS: Đọc, nghiên cứu TN 18.2, làm TN ( nhận xét

- 2 thanh nhựa đặt gần nhau: khi chưa cọ xát không có hiện tượng gì xảy ra. Sau khi cả hai thanh cùng được cọ xát bằng mảnh vải khô ( chúng đẩy nhau.

GV: Từ kết quả của hai TN trên ( hãy hoàn thiện nhận xét.

HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành nhận xét.

GV: Bổ sung (nếu cần).
	I. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

( Thí nghiệm 1:

- Nhận xét: Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau.


Hoạt động 3: Làm TN 2 phát hiện hai vật hút nhau

mang điện tích khác loại (7 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành TN ( giao dụng cụ TN cho các nhóm HS.

HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN:

- Đũa nhựa, thanh thuỷ tinh chưa nhiễm điện đặt gần nhau ( không tương tác.

GV: HD: - Cọ xát thanh nhựa bằng vải khô

- Cọ xát thanh thuỷ tinh bằng lụa, đặt gần nhau

HS: Tiến hành TN quan sát ( nhận xét.

( chúng hút nhau.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành nhận xét.

HS: Hoàn chỉnh nhận xét ( 1 HS đọc hoàn chỉnh nhận xét trước lớp.
	( Thí nghiệm 2:

- Nhận xét:

Thanh nhựa sẫm màu và thanh thuỷ tinh khi được cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại.


 Hoạt động 4: Hoàn thành kết luận 

và vận dụng hiểu biết về hai loại điện tích (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Từ hai nhận xét trên, ta có thể rút ra kết luận gì về sự tương tác giữa hai loại điện tích?

HS: Hoàn chỉnh kết luận.

GV: gọi 1 HS đọc phần quy ước

HD HS trả lời C1: Khi đó mảnh vải khô có nhiễm điện không? theo quy ước thanh nhựa bị nhiễm điện nào? chúng phải mang điện tích như thế nào thì mới hút nhau?

HS: C1: Vải và thanh nhựa nhiễm điện khác loại. Vải mang điện tích (+); nhựa mang điện tích (-).
	* Kết luận: Có 2 loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.

( Qui ước:

    + Thanh thuỷ tinh cọ xát vào lụa mang điện tích (+).

    + Thanh nhựa cọ xát vào vải khô mang điện tích (-).


Hoạt động 5: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Treo tranh vẽ hình 18.4, giới thiệu sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

HS: Hoạt động cá nhân theo dõi, tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

GV: Em hãy trình bày sơ lược cấu tạo nhuyên tử? Chỉ rõ hạt nhân và êlectrôn.

- So sánh điện tích dương (+) ở hạt nhân và số điện tích âm (-) của êlectrôn ở lớp vỏ ( HS hiểu được nguyên tử trung hoà về điện

HS: 1 - 2 HS lên bảng dựa vào hình vẽ ( trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi C2 ( C4.

HS: Vận dụng hiểu biết về cấu tạo nguyên tử lần lượt trả lời các câu hỏi C2; C3; C4.

- Thảo luận nhóm trả lời.

GV: Uốn nắn để HS trả lời đúng.
	II. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TẠON GUYÊNTỬ

(SGK - tr 51)

III. VẬNDỤNG

C2: Trước khi cọ xát trong mỗi vật đều có điện tích (+) và điện tích (-). Các điện tích (+) tồn tại ở hạt nhân nguyên tử. Các điện tích (-) tồn tại ở các êlectrôn chuyển động xung quanh hạt nhân.

C3: Trước khi cọ xát các vật không hút các vụ giấy nhỏ vì các vật đó chưa nhiễm điện, các điện tích (+) và (-) trung hoà lẫn nhau.

C4: Sau khi cọ xát mảnh vải nhiễm điện dương (6 dấu (+) và 3 dấu (-)

-Thước nhựa nhiễm điện (-) do nhiễm thêm êlectrôn.

-Vải nhiễm điện (+) do mất bớt êlectrôn.


4. Củng cố (3 phút) 

- Nêu 2 loại điện tích và sự tương tác giữa hai vật nhiễm điện đặt gần nhau?

- Nêu sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

- HS đọc phẩn ghi nhớ và phần có thể em chưa biết.

5. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ;  Làm bài tập: 18.1 ( 18.4 (tr19 – SBT).

- Đọc trước bài “Dòng điện – nguồn điện” trả lời:

+ Dòng điện là gì?

+ Kể tên một số nguồn điện trong thực tế mà em biết?

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  01/02/20...
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2020


Tiết 21.  DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  HS mô tả được TN tạo ra dòng điện, nhận biết có dòng điện và nêu được dòng điện là dòng các điện tích chuyển dịch có hướng.

- Nêu được tác dụng của các nguồn điện là tạo ra dòng điện, nhận biết được các nguồn điện thường dùng với 2 cực của chúng là cực (+), cực (-).

2. Kỹ năng:  Biết mắc và kiểm tra để đảm bảo 1 mạch điện kín gồm pin, bóng đèn, công tắc  và dây nối hoạt động ( đèn sáng. Có Kỹ năng làm TN và sử dụng bút thử điện.

3. Thái độ:  Giáo dục tính cẩn thận, trung thực, có ý thức an toàn khi sử dụng điện.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho cả lớp: Tranh vẽ hình 19.1; 19.2; 19.3; 1 ắc qui, pin đại, pin tiểu, pin vuông, pin cúc áo.

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 1 đôi pin lắp trên giá, mảnh tôn vuông 80x80 (mm), 1 mảnh phim nhựa 130x180 (mm), mảnh len, 1 bút thử điện thông mạch, 1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn, 1 công tắc, 5 đoạn dây có vỏ cách điện.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết VĐ, vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút) 

1) Có mấy loại điện tích? Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích.

2)Nêu qui ước vật mang điện tích (+), (-)?

Trả lời bài tập 18.3 (SBT): a) Tóc bị nhiễm điện dương;  b) Vì những sợi tóc đó nhiễm điện cùng loại ( chúng đẩy nhau.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở đầu trong SGK.

Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng điện là gì (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Treo tranh hình 19.1

HS: Quan sát, thảo luận nhóm nêu sự tương tự.

- Đại diện nhóm phát biểu:

  + Mảnh phim nhựa tương tự bình nước.

  + Điện tích trên mảnh phim nhựa tương tự nước đựng trong bình.

  + Mảnh tôn, bóng đèn, bút thử điện tương tự ống thoát nước.

  + Điện tích dịch chuyển qua mảnh tôn, bóng đèn, tay tương tự như nước chảy qua ống thoát.

  + Điện tích trên mảnh phim nhựa giảm bớt tương tự như nước trong bình vơi đi.

  + Cọ xát lần nữa để tăng thêm sự nhiễm điện của mảnh phim nhựa tương tự như đổ thêm nước vào bình.

GV: Chốt lại phần trả lời của HS.

HS: Tự hoàn thiện C1; C2 

C1: a) Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước tronh bình.

b) Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước chảy từ bình A xuống bình B.

C2: Muốn đèn bút thử điện lại sáng thì cọ xát mảnh nhựa lần nữa.

- TN kiểm chứng

GV: Từ kết quả TN kiểm chứng, hãy hoàn thành nhận xét.

HS: Hoàn chỉnh nhận xét?

GV: Thông báo khái niệm về dòng điện.

GV: Dấu hiệu nào cho ta biết có dòng điện chạy qua các thiết bị điện?

HS: Lần lượt nêu ví dụ:

GV: Trên thực tế để có dòng điện cung cấp cho các thiết bị điện, người ta cần dùng cái gì?
	I. DÒNG ĐIỆN

- Nhận xét:

    Bóng đèn bút thử điện sáng khi khi các điện tích dịch chuyển qua nó.

* Kết luận: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về các nguồn điện thường dùng (7 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Hãy kể các nguồn điện trong thực tế mà em biết?

HS: Kể tên các nguồn điện.

GV: Các nguồn điện mà các em vừa kể có tác dụng gì?

HS: nghiên cứu SGK, nêu tác dụng của nguồn điện.

GV: Thông báo các cực của nguồn điện, sau đó cho HS trả lời C3.

HS: Hoạt động cá nhân trả lời C3: Pin cúc áo, pin tiểu, pin vuông, pin con thỏ, acquy.

GV: cho HS quan sát các nguồn điện đã chuẩn bị 

( HS nêu tên chúng.
	II. NGUỒN ĐIỆN

1. Các nguồn điện thường dùng

- Pin ắc qui, các nhà máy điện.

- Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.

- Mỗi nguồn điện có 2 cực: cực (+) và cực (-).


Hoạt động 4: Mắc mạch điện dơn giản (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Dùng hình 19.3, yêu cầu các nhóm HS mắc mạch điện theo hình vẽ.

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện hình 19.3

GV: theo dõi, uốn nắn, kiểm tra ( cho HS đóng công tắc.

( Nếu đèn không sáng thì ta sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo mạch điện hoạt động bình thường?

HS: Nêu cách khắc phục hỏng hóc mạch điện 
	2. Mạch điện có nguồn điện 




Hoạt động 5: Vận dụng - Củng cố (8 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Dòng điện là gì?

- Trả lời bài tập 19.1; 19.2 (tr 20 – SBT).

HS: - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Bài 19.1:

a) các điện tích dịch chuyển có hướng.

b) (+) và (-) ;  c) nguồn điện.

Bài 19.2: C

GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết

HS: 2 HS đọc phần ghi nhớ; 1 HS đọc phần có thể em chưa biết.

GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi phần vận dụng.

HS: Vận dụng trả lời C4; C5; C6. 
	III VẬN DỤNG

C4: - Dòng điện là dòng điện tích dịch chuyển có hướng .

- Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua.

- Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

C5:

C6: Để nguồn điện đi na mô hoạt động thắp sáng đèn cần ấn vào lẫy để núm xoay của nó tì sát vào vành xe đạp. Đạp cho bánh xe quay ( đèn sáng.

- Lưu ý: Dây nối không được hở.


4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Làm bài tập 19.3 (20 – SBT).

- Đọc trước bài “Chất dẫn điện, chất cách điện” trả lời:

+ Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Lấy ví dụ?

+ Dòng điện trong kim loại là dòng điện như thế nào

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  20..


Tiết 22 CHẤT DẪN ĐIỆN 

VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kể tên được 1 số vật dân điện, vật cách điện. 

- Nêu được dòng điện trong kim loại là dong các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

2. Kỹ năng

- Có Kỹ năng mắc mạnh điện đơn giản làm TN xác định vật dẫn điện, vật cách 
  điện.

3. Thái độ:  Giáo dục HS có thói quen sử dụng điện an toàn.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho cả lớp:  Tranh vẽ hình 20.1; 20.3; Bóng đèn, công tắc, dây nối, phích điện.

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 1 bóng điện có đui, 1 phích điện có dây nối, pin, bóng đèn  pin, 5 đoạn dây nối dài 30 cm, 2 mỏ kẹp.

III. PHƯƠNG PHÁP:  Nêu và giải quyết VĐ, vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút) 

Trả lời bài tập 19.1

(a, … là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

 b, … cực (+), cực (-) của nguồn điện

 c, … 2 cực của nguồn điện).

3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở bải trong SGK.

Hoạt động 2: Xác định chất dẫn điện và chất cách điện (20 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:

- Chất dẫn điện là gì?

- Chất cách điện là gì?

HS: Hoạt động cá nhân đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi ( ghi vở.

GV: Em hãy lấy ví dụ về chất dẫn điện cà chất cách điện.

HS: Hoạt động cá nhân lần lượt 3 HS nêu ví dụ.

GV: Dùng hình 20.1 và các dụng cụ điện đã chuẩn bị ( yêu cầu HS chỉ ra đâu là bộ phận dẫn điện, đâu là bộ phận cách điện.

HS: Quan sát cho biết các bộ phận dẫn điện, cách điện.

C1: Các bộ phận dẫn điện: Dây tóc, dây trục, 2 đầu dây đèn, 2 chốt cắm, lõi dây.

- Các bộ phận cách điện: Trụ thuỷ tinh, thuỷ tinh đen vỏ nhựa, vỏ dây.

GV: hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm hình 20.2

HS: Hoạt động nhóm làm TN: Lắp mạch điện theo hình 20.2

- Kiểm tra xem vật nào dẫn điện vật nào cách điện.

- Trước hết chập 2 mỏ kẹp để đảm bảo đèn sáng.

- Lần lượt làm TN với: Kẹp 2 mỏ kẹp vào 2 đầu đoạn dây thép, dây đồng, đoạn vỏ nhựa, ruột bút chì, mảnh sứ … 

- Quan sát bóng đèn trong từng trường hợp ( ghi kết quả vào bảng.

GV: Kiểm tra bảng kết quả của các nhóm.

- Khi cắm phích điện vào ổ điện tay ta thường cầm vào phần nào?

- Lưu ý: Khi rút phích điện không cầm vào dây nối để giật.

GV: cho HS trả lời các câu hỏi C2; C3.

HS: Đọc - trả lời C2; C3
C2: - Đồng, sắt, nhôm, chì … làm vật  liệu dẫn điện.

- Nhựa, thuỷ tinh, sứ, cao su … làm vật liệu  cách điện.

C3: Các dây tải điện đi xa không có vỏ bọc cách điện, tiếp xúc trực tiếp với không khí. Giữa chúng không có dòng điện chạy qua không khí.

GV: ở điều kiện thường không khí không dẫn điện. Trong điều kiện đặc biệt nào đó thì không khí có thể dẫn điện.

- ở điều kiện bình thường nước là chất dẫn điện hay chất cách điện?

(nước máy, nước mưa, nước ao hồ đều dẫn điện. Nước nguyên chất không dẫn điện).

GV: Vật dẫn điện hay cách điện chỉ có tính chất tương đối. 
	I. CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN

( Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

( Thí nghiệm:




Hoạt động 3: Tìm hiểu dòng điện trong kim loại (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS nêu lại cấu tạo nguyên tử

HS: C4: Hạt nhân nguyên tử mang điện tích (+) các êlectrôn mang điện tích (-).

GV: Khi nào nguyên tử mang điện tích (+)?

HS: dựa vào cấu tạo nguyên tử ( trả lời câu hỏi: Khi nguyên tử bị mất e ( nguyên tử mang điện tích (+)

GV: Treo hình 20.3 thông báo b, 

HS: Quan sát trả lời C5  

C5: Các êlectrôn tự do là các vòng tròn nhỏ có dấu“-”.

- Phần còn lại của nguyên tử là những vòng tròn lớn có dấu (+). Phần này mang điện tích (+) vì khi đó nguyên tử mất bớt êlectrôn.

GV: Trong kim loại có các êlectrôn tự do thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại gọi là các êlectrôn tự do.

HS: Quan sát hình 20.4: Vẽ thêm mũi tên cho êlectrôn tự do để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.


C6: Êlectrôn tự do mang điện tích (-), bị cực (-) đẩy, bị cực (+) hút, chuyển động theo chiều mũi tên.

GV: Chốt lại: Khi có dòng điện trong kim loại nghĩa là các êlectrôn không còn chuyển động tự do nữa mà nó chuyển dời có hướng.

HS: Hoàn chỉnh kết luận.
	II. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

1. Êlectrôn tự do trong kim loại.

2. Dòng điện trong kim loại.

* Kết luận:

     Các êlectrôn tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó.


Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	GV: - Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện?

- Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.

- Trả lời bài tập 20.1 (21 – SBT).

HS: lần lượt 2 HS trả lời câu hỏi củng cố.

2 HS đọc phần ghi nhớ; 1 HS đọc phần có thể em chưa biết.

GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi C7 ( C9 phàn vận dụng.

HS: lần lượt 3 HS trả lời trước lớp.
	III. VẬN DỤNG

Bài tập 20.1

a) Chất dẫn điện; b) Chất cách điện; 

c) Electron tự do; d) Chất dẫn điện

C7: B

C8: C

C9: C


4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Làm bài tập 20.2 ( 20.4 (21 – SBT).

- Tìm hiểu các đồ dùng, thiết bị điện như bóng đèn, công tắc, dây nối, nguồn điện,... đươc kí hiệu như thế nào khi vẽ hình.

- Dòng điện có chiều như thế nào?

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  20...


Tiết 23 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- HS biết vẽ đúng sơ đồ của 1 mạch điện thuộc loại đơn giản.

- Mắc đúng 1 mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.

- Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện, cũng như chỉ đúng chiều dòng điện chạy trong mạch điện.

2. Kỹ năng:

- Có Kỹ năng vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản và mắc mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.

3. Thái độ:

- Giáo dục thói quen sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện đồng thời là bộ phận an toàn điện.

II. CHUẨN BỊ:

( Chuẩn bị cho cả lớp: Bảng ký hiệu của 1 số bộ phận mạch điện

- Tranh vẽ hình 19.3; 21.2- Trả lời C4 ra bảng phụ

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1pin, 1 bóng đèn pin, công tắc, 5 đoạn dây dẫn, 1 đèn pin loại ống tròn có lắp pin.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết VĐ, vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút): Dòng điện là gì? Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại.

3. Bài mới: Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ: Với những mạch điện phức tạp như mạch điện trong gia đình, mạch điện trong ôtô, xe máy ... các thợ điện phải căn cứ vào đâu để mắc được mạch điện theo đúng yêu cầu( vào bài.

Hoạt động 2: Sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện

và mắc mạch điện theo sơ đồ (15 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Treo bảng ký hiệu 1 số bộ phận của mạch điện.

- Giới thiệu cách ký hiệu nguồn điện và các bộ phận khác.

- Yêu cầu HS quan sát và nhớ – phân biệt các ký hiệu.

HS: Sử dụng ký hiệu vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 ( 2 HS lên bảng thực hiện C1 và C2.

GV: Nhận xét cách vẽ của HS

- Phát đồ dùng cho các nhóm, yêu cầu thực hiện theo C3.

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ C1 hoặc C2.

GV: Kiểm tra – uốn nắm các thao tác của 

- Các e tự do trong mạch điện dịch chuyển theo chiều nào? dòng điện có đi cùng chiều đó hay không?
	I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN.

1. Ký hiệu của 1 số bộ phận mạch điện.

(SGK - tr58)

   2. Sơ đồ mạch điện. 

C1: 

C2:




Hoạt động 3: Xác định và biểu diễn chiều dòng điện (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Đọc SGK( nêu qui ước về chiều dòng điện.

GV: Hướng dẫn HS cách dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện (thực hiện lên sơ đồ mạch điện C1, C2 mà HS đã vẽ trên bảng).

- Treo hình vẽ 21.1

Yêu cầu HS dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trong các mạch điện.

GV: Treo hình vẽ 20.4, yêu cầu HS so sánh chiều chuyển động của các e và chiều dòng điện được quy ước.

HS: Quan sát trả lời C4    


	II. CHIỀU DÒNG ĐIỆN. 

- Qui ước về chiều dòng điện: là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C5:

b)


c)


d)

C4:  Chiều dịch chuyển có hướng của các êlêctrôn tự do trong kim loại có chiều ngược với chiều qui ước của dòng điện.


Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Vẽ kí hiệu của một số bộ phận mạch điện lên bảng ( gọi HS nêu ý nghĩa của chúng.

- Em hãy nêu quy ước chiều dòng điện.

HS: 2 - 3 HS trả lời câu hỏi củng cố

GV: Cho HS thực hiện C6.

HS: Quan sát tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của đèn pin ống tròn ( 1 HS trả lời phần a trước lớp; 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện phần b.
	III. VẬN DỤNG.

C6:  a) Nguồn điện của đèn pin gồm 2 pin. Ký hiệu: 

- Cực dương của pin được lắp về đầu đèn pin.

* Sơ đồ mạch điện:




4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Nắm vững cách ký hiệu các bộ phận mạch điện.

- Học thuộc phần ghi nhớ, cách vẽ mạch điện- Làm bài tập: 21.2; 21.3 (22 – SBT).

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  20...


Tiết 24  TÁC DỤNG NHIỆT

VÀ TÁC DỤNG SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS hiểu và nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, kể tên các loại dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.

- Kể tên và mô tả tác dụng phát sáng của dòng điện với 3 loại bóng đèn: đèn dây tóc, đèn điốt phát quang, đèn bút thử điện.

2. Kỹ năng:  Có Kỹ năng mắc mạch điện đơn giản

3. Thái độ:  Giáo dục tính trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

( Chuẩn bị cho cả lớp: 1 ắc qui 12V; 5 dây nối có vỏ bọc 1 công tắc, 1 đoạn dây sắt  ( = 0,3 mm 5 mảnh giấy ăn nhỏ, 1 số cầu chì.

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 2 pin 1,5V; 1 bóng đèn pin, 1 công tắc, 5 đoạn dây nối có vỏ bọc, bút thử điện, 1 đèn điốt phát quang.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết VĐ, vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)

1. Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và quy ước chiều dòng điện

2. Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin khi công tắc đóng và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện trong mạch.

3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK.

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của dòng điện (15 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Em hãy kể tên 1 số dụng cụ thiết bị được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua?

HS: C1: Dụng cụ đốt nóng bằng điện: bóng đèn dây tóc, bếp điện, bàn là, nồi cơm điện, lò sưởi … 

GV: Yêu cầu HS đọc C2, nêu các dụng cụ TN.

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện theo hình 22.1 đóng khoá K ( Đọc và trả lời C2   

C2: Sơ đồ mạch điện

a, Khi đèn sáng bóng đèn nóng lên có thể xác nhận qua cảm giác bằng tay.

b, Dây tóc của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng.

c, Dây tóc đèn thường làm bằng vônfram để không bị nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của vônfram là 33700C

GV: Giới thiệu bảng nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất.

- Khi có dòng điện chạy qua thì các dây sắt, dây đồng có nóng lên hay không? ( TN 22.2

HS: dự đoán

GV: Bố trí làm TN 22.2

- Lưu ý: Dùng các mảnh giấy ăn.

- Đoạn dây sắt – dùng dây may so chỉ đóng công tắc trong khoảng 5 giây.

HS: Quan sát các mảnh giấy vắt trên dây ( trả lời C3 ( Hoàn chỉnh kết luận

C3: a, Các mảnh giấy bị cháy đứt và rơi xuống.

b, Dòng điện làm dây sắt nóng lên nên các mảnh giấy bị cháy đứt.

GV: Chốt lại kết kuận

GV: Cho HS quan sát cầu chì mắc trong mạch ( hỏi: nhiệt độ nóng chảy của dây chì là bao nhiêu 0C?  

HS: Vận dụng đọc trả lời C4    

 C4: Khi nhiệt độ dây dẫn trên 3270C khi đó dây chì nóng chảy và bị đứt, mạch điện bị hở, dễ gây hoả hoạn và tổn thất.
	I.TÁC DỤNG NHIỆT

( TN:

* Kết luận:

- Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn bị nóng lên.

- Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.




Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Giới thiệu tên của một số loại đèn hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện – Cho HS quan sát bóng đèn bút thử điện và hình 22.3 ( nhận xét.

HS: Quan sát bóng đèn bút thử điện ( trả lời C5: Hai đầu dây bên trong bút thử điện tách rời nhau.

GV: Chạm đầu bút vào dây pha của mạch điện, yêu cầu HS quan sát và trả lời C6

HS: C6: Vùng chất khí giữa 2 đầu dây đèn phát sáng.

HS: Hoạt động nhóm quan sát đèn điốt phát quang, thấy được 2 bản kim loại to, nhỏ khác nhau.

- Mắc đèn vào mạch điện, đảo ngược 2 đầu dây đèn.

- Quan sát – nhận xét ( trả lời C7  

C7: Đèn điốt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực (+) của nguồn, bản kim loại to hơn được nối với cực (-).

HS: Hoàn chỉnh kết luận.

GV: Chốt lại.


	II. TÁC DỤNG PHÁT SÁNG

1. Bóng đèn bút thử điện

* Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng.

2. Đèn điốt phát quang

* Kết luận: đèn điốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.


Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS thực hiện bài tập 22.1 (sbt)

HS: Bài 22.1:

- Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với nồi cơm điện, bàn là điện, siêu điện ...

- Tác dụng nhiệt của dòng điện có hại đối với quạt điện, máy thu hình, máy thu thanh, dây dẫn điện….

GV: Khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn, nó sẽ gây ra tác dụng nào?

HS: Tác dụng nhiệt, làm dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng.

GV: Cho HS trả lời các câu hỏi C8, C9

HS: Hoạt động cá nhân trả lời C8, C9
	III. VẬN DỤNG

C8: E. Không có trường hợp nào

C9: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn, đóng khoá K. Nếu đèn sáng thì A là cưc (+) của nguồn.

     Đèn không sáng thì A là cực (-), B là cực (+).


4. Hướng dẫn học ở nhà:

- Học thuộc các kết luận, phần ghi nhớ.

- Làm bài tập 22.1 ( 22.3 (23 – SBT).

- Đọc trước bài “Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lý của dòng điện”

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn 
Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  20....


Tiết 25. TÁC DỤNG TỪ - TÁC DỤNG HOÁ HỌC

 VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  HS mô tả được 1 TN hoặc hoạt động của 1 thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện.

- Mô tả 1 TN hoặc ứng dụng trong thực tế về tác dụng hoá học của dòng điện.

- Nêu được các biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người.

2. Kỹ năng:  Quan sát, mô tả một số hiện tượng

3. Thái độ:  Giáo dục cho HS có thái độ ham hiểu biết, có ý thức khi sử dụng điện an toàn.

II. CHUẨN BỊ:

( Chuẩn bị cho cả lớp: 1 kim nam châm, 1 nam châm thẳng, vài vật nhỏ bằng sắt, thép, 1 bộ nguồn 6V Nguồn điện 12V, bình điện phân đựng dung dịch CuSO4,1 công tắc, 1 bóng đèn 6V, 6 đoạn dây dẫn

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 nam châm điện dùng pin, 2 pin 1,5V; 1 công tắc, 5 đoạn dây dẫn,   1 kim nam châm được đặt trên mũi nhọn

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết VĐ, vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút) 

HS: Cho biết các tác dụng của dòng điện mà em đã học.

- Chữa bài tập 22.1; 22.3

(Kết quả: 22.1: Có ích: Nồi cơm điện, ấm điện; Không có ích: 3 dụng cụ còn lại

22.3: D- đèn báo của ti vi)

3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: Cho HS quan sát ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện (47)

- Nam châm điện là gì? Nó hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Trong đời sống ta đã biết tới nam châm.

- Em hãy cho biết nam châm có tính chất gì?

HS: Nhớ lại kiến thức đã học ở tiểu học

GV: Cho HS quan sát thanh nam châm 

- Tại sao 2 đầu thanh nam châm lại được sơn 2 màu khác nhau?

- Khi các nam châm lại gần nhau thì các cực của nam châm tương tác với nhau như thế nào?

- Làm TN cho HS quan sát

GV: Giới thiệu nam châm điện qua hình 23.1

HS: Hoạt động nhóm làm TN mắc mạch điện theo hình 23.1

- Quan sát hiện tượng – thảo luận trả lời C1 

C1: a, Khi công tắc mở: Không có hiện tượng gì xảy ra.

- Khi đóng công tắc: Đầu cuộn dây hút đinh sắt, không hút dây đồng, nhôm.

b, Đặt kim nam châm lại gần ống dây ( 1 cực của kim nam châm hoặc bị hút hoặc bị đẩy.

- Khi đảo đầu cuộn dây, cực của nam châm lúc trước bị hút thì nay bị đẩy và ngược lại.

- Nhận xét: Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây có lõi sắt ( cuộn dây có tác dụng giống như nam châm. Nam châm này cũng có 2 cực.

GV: từ kết quả TN trên, chúng ta có thể rút ra kết luận gì?

HS: Hoàn chỉnh kết luận

HS: Quan sát hình 23.2: Về nhà tìm hiểu cấu tạo của chuông điện.
	I. TÁCDỤNGTỪ

1. Tính chất từ  của nam châm

- Nam châm hút sắt, thép, mỗi nam châm có 2 cực.

2. Nam châm điện

* Kết luận:

1 - “Nam châm điện”

2 - “Tính chất từ”

3. Tìm hiểu chuông điện(về nhà đọc thêm)


Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng hoá học của dòng điện (7 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Giới thiệu dụng cụ mắc mạch điện theo hình 23.3  ngắt công tắc

HS: Quan sát màu sắc ban đầu của 2 thỏi than – chỉ rõ thỏi than nối với cực (-) của nguồn.

GV: Làm TN: Đóng K ( đèn sáng

Sau vài phút GV ngắt công tắc nhấc thỏi than nối với cực (-)

HS: Quan sát màu ( trả lời C5, C6.

C5: Than chì, dung dịch CuSO4 là vật liệu dẫn điện vì nó đều cho dòng điện đi qua, biểu hiện là đèn sáng.

C6: Sau khi có dòng điện chạy qua thỏi than được nối với cực (-) của nguồn điện có màu đỏ nhạt.

GV: Thông báo: lớp màu đỏ nhạt đó là kim loại đồng. Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hoá học.

HS: Hoàn chỉnh kết luận
	II. TÁC DỤNG HOÁ HỌC

- Quan sát TN

( Kết luận:
“vỏ bằng đồng”


Hoạt động 4: Tìm hiểu tác dụng sinh lí của dòng điện (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Đọc SGK ( trả lời câu hỏi:

- Dòng điện đi qua cơ thể người có lợi hay có hại?

- Dòng điện trong mạng điện gia đình trực tiếp đi qua cơ thể người có hại gì?

GV: Liên hệ – giáo dục HS ý thức sử dụng điện an toàn.
	III. TÁC DỤNG SINH LÝ

- Dòng điện trong mạch điện gia đình trực tiếp đi qua cơ thể người có thể gây điên giật, chết người.


Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Nêu tất cả các tác dụng của dòng điện (5 tác dụng).

- Liên hệ trong thực tế các ứng dụng của mỗi tác dụng của dòng điện.

HS: Nêu nội dung cần nắm trong bài

GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi C7, C8
	IV. VẬN DỤNG

* Ghi nhớ:

* Vận dụng:

C7: - C

C8: - D


4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc “Có thể em chưa biết”.

- Làm bài tập 23.1 ( 23.4 (24 – SBT).

- Chuẩn bị đề cương ôn tập (trả lời các câu hỏi từ 1 - 6 phần tự kiểm tra và các bài tập từ 1 đến bài 5 trong bài tổng kết chương III).

V. RÚT KINH NGHIỆM


	Ngày soạn  

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  20...


Tiết 26. ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Củng cố phần kiến thức cơ bản về điện học HS đã được học.

2. Kỹ năng:  HS có Kỹ năng vận dụng 1 cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.

3. Thái độ:  HS hứng thú học tập, biết sử dụng điện trong sinh hoạt 1 cách an toàn có hiệuquả.

II. CHUẨN BỊ:

(GV: Bảng phụ vẽ hình: 30.1; 30.2; 30.3 (SGK).

(HS: Chuẩn bị đề cương ôn tập.

III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, luyện tập thực hành.

IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức ôn tập lý thuyết(20 phút)

	HĐ của GV và HS
	Nội dung

	GV: Lần lượt đặt câu hỏi.

HS: Trả lời, HS khác Nhận xét, bổ xung

GV: Chốt lại


	I. TỰ KIỂM TRA.

1. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cọ xát.

2. Có 2 loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

- Điện tích khác loại thì hút  nhau.

- Điện tích cùng loại thì đẩy nhau.

3. Vật nhiễm điện dương do mất bớt êlêctrôn

4. a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b) Dòng điện trong kim loại là dòng các êlêctrôn tự do chuyển dịch có hướng.

5. Ở điều kiện bình thường:

- Các vật (vật liệu) dẫn điện là:

  a) Mảnh tôn

  b) Đoạn dây đồng

- Các vật (vật liệu) cách điện là:

  b) Đoạn dây nhựa

  c) Mảnh pôliêtilen (ni lông)

  d) Không khí

  f) Mảnh sứ

6. Năm tác dụng chính của dòng điện là:

Tác dụng nhiệt; Tác dụng phát sáng; Tác dụng từ; Tác dụng hoá học; Tác dụng sinh lý

	GV: Lần lượt nêu câu hỏi.

HS: Hoạt động cá nhân dựa trên đề cương đã làm ( trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần)

GV: Chốt lại câu trả lời đúng.


	II. ÂM HỌC.

1. a) Các nguồn phát âm đều dao động.

b) Số dao động trong 1 giây là tần số. Đơn vì tần số là Héc (KH: Hz).

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben (KH: dB).

e) Giới hạn ô nhiễm tiếng ồn là 70 dB

2. a) Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra trầm.

c) Dao động càng mạnh, biên độ lớn, âm phát ra càng to. Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.

3. Không khí, rắn, lỏng đều cho âm truyền qua.

4. Âm phản xạ là âm dội ngược trở lại khi gặp (chướng ngại vật) mặt chắn.

6. a)Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng có bề mặt nhẵn.

b)Các vật phản xạ âm kém là các vật mềm, có bề mặt gồ ghề


Hoạt động 2: Vận dụng (15 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Treo bảng phụ hình 30.1. Trong hình các vật A và B đều bị nhiễm điện. Hãy ghi dấu (+), (-) cho vật chưa ghi dấu.

GV: Treo bảng hình 30.2

HS: Quan sát cho biết sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều dòng điện?

GV: Treo bảng hình 30.3

- Trong hình vẽ TN nào tương ứng với mạch kín và bóng đèn sáng?
	II. VẬN DỤNG.

1. D

2. a) B mang dấu (-).

b) A mang dấu (-)

c) B mang dấu (+)

d) A mang dấu (+)

3. Mảnh ni lon nhận thêm e, miếng len mất bớt e 

4. Đúng: Hình C

5. Đúng: Hình C


4. Củng cố (8 phút) 

- HS trả lời các bài tập: Bài 19.1: Điền từ; Bài 22.2; Bài 23.2; 23.3; 23.4 (SBT).

5. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Ôn tập toàn bộ phần kiến thức về âm học, điện học từ đầu chương đến tiết 25, mỗi nội dung kiến thức cần phát biểu nội dung, lấy ví dụ về hiện tượng, sự vật thực tế.

- Giờ sau kiểm tra 1 tiết.

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  17/03/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 27.  KIỂM TRA

I. MỤCTIÊU

1. Kiến thức:

- Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của HS về: Vật nhiễm điện, các loại điện tích, sự tương tác giữa các điện tích, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, sơ đồ mạch điận, chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện.

2. Kỹ năng:

- Kiểm tra khả năng nhận biết của HS.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, cẩn thận.

II. MA TRẬN ĐỀ

	MỨC ĐỘ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hai loại điện tích. 
	Nêu được hai loại điện tích, sự tương tác giữa chúng
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	1(C2)

0,25

2,5%
	
	1(C3)
0,25

2,5%
	
	
	
	2

0,5

5%

	Chất dẫn điện, chất cách điện- dòng điện trong kim loại
	Nêu khái niệm chất dẫn điện, chất cách điện

Khái niệm dòng điện
	Lấy ví dụ chất dẫn điện, chất cách điện
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	1(C1)
0,25

2,5%
	
	1(C4)
0,25

2,5%
	
	
	
	2

0,5

5%

	Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện
	Phát biểu dòng điện, Phát biểu chiều dòng điện
	
	
	Vẽ sơ đồ mạch điện, chỉ chiều dòng điện
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	1(C5)

2

20%
	
	
	
	
	1(C8)

3

30%
	2

5

50%

	Các tác dụng của dòng điện


	Nhận biết các tác dụng của dòng điện
	Giải thích ứng dụng tác dụng của dòng điện
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	
	1(C6)

1,5

15%
	        
	1(C7)

2,5

25%
	
	
	   2


   4

  40%

	TS câu:

TSđiểm:

Tỉ lệ %:
	4

                4

40%
	3

               3

30%
	1

3

30%
	8

  10

100%


III.  ĐỀ KIỂM TRA

Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm(3 điểm)   

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

	A. Thanh gỗ khô.

B. Một đoạn ruột bút chì.
	C. Một đoạn dây nhựa.

D. Thanh thuỷ tinh.


Câu 2: Trong vật nào dưới đây không có các êlectrôn tự do?

	A. Một đoạn dây nhựa.

B. Một đoạn dây đồng.
	C. Một đoạn dây thép.

D. Một đoạn dây nhôm.


Câu 3: Vật nào dưới đây có tác dụng từ?

	A. Một pin còn  mới đặt riêng trên bàn.

B. Một mảnh ni lông đã được cọ xát mạnh.
	C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.

D. Một đoạn băng dính.


Câu 4: Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Giữa chúng có tác dụng nào?

	          A. Hút nhau

          B. Đẩy nhau
	          C. Không có lực nào

          D. Vừa hút vừa đẩy 


Câu 5: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

	a. Dòng điện là dòng (1) …….có hướng.

b. Dòng điện trong kim loại là dòng (2)……..có hướng.
	c. Chất dẫn điện là (3) …….đi qua.

d. Chất cách điện là (4) …….đi qua.




Phần 2: Tự luận(7 điểm)
Câu 6(1,5đ): Kể tên 5 tác dụng chính của dòng điện?

Câu 7(2.5đ): Khi bật công tắc, thấy bóng đèn sợi đốt phát sáng. Em hãy giải thích tại sao?

Câu 8( 3đ): Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm:1 pin, 1 bóng đèn, 1 công tắc mắc nối tiếp tạo thành mạch điện kín? Vẽ mũi tên chỉ chiều của dòng điện trên sơ đồ?

IV. ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm: Câu 1-4 mỗi câu 0,25đ, Câu 5 mỗi ý đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5a
	5b
	5c
	5d

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	các điện tích dịch chuyển.
	các êlectrôn tự do dịch chuyển.
	chất cho dòng điện.
	chất không cho dòng điện.


Phần 2: Tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	6
	Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí.
	1,5

	7
	Khi bật công tắc, có dòng điện chạy trong dây tóc bóng đèn, làm bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng.
	2,5

	8
	Có nhiều cách vẽ. Có thể là:
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Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm(3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng

- Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm nóng dây dẫn


B. Làm chất khí phát sáng

C. Hút các vụn nhôm, đồng

D. Làm tê liệt thần kinh

Câu 2: Trong các hình vẽ cho dưới đây, hình nào bóng đèn sẽ sáng lên? Hãy vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó.

Câu 3: Điền từ (cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

- Có hai loại điện tích. Điện tích ….. và điện tích…..

- Các vật mang điện tích cùng loại thì ……. , mang điện tích khác loại thì ………..

Câu 4: Dùng các cụm từ cho ở cột bên phải ghép vào chỗ trống trong các câu ở cột bên trái sao cho phù hợp:

	I. Các điện tích không thể dịch chuyển qua …

II. Các điện tích …… dịch chuyển qua chất dẫn điện

III. Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có …… có thể dịch chuyển có hướng.
	a) Các electron tự do

b) Chất cách điện

c) Chất dẫn điện

d) Có thể


Phần 2: Tự luận(7 điểm)
Câu 5:  Dòng điện là gì? Nêu bản chất dòng điện trong kim loại ?

Câu 6: Kể tên các tác dụng của dòng điện ?

Câu 7: Khi bật công tắc, thấy bóng đèn sợi đốt phát sáng. Em hãy giải thích tại sao?

Câu 8: Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm:1 pin, 1 bóng đèn, 1 công tắc mắc nối tiếp tạo thành mạch điện kín? Vẽ mũi tên chỉ chiều của dòng điện trên sơ đồ?

IV. Đáp án – Biểu điểm

Phần 1: Trắc nghiệm: Câu 1-3 mỗi ý 0,25đ, Câu 4 mỗi ý đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3(1)
	3(2)
	3(3)
	3(4)
	4.I
	4.II
	4.III

	Đáp án
	C
	C
	âm
	dương
	đẩy nhau
	hút nhau 
	I – b
	II – d
	III – a 


Phần 2: Tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5
	- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

- Dòng điện trong kim loại là dòng các e tự do dịch chuyển có hướng.
	1,0

	6
	Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí.
	1,5

	7
	Khi bật công tắc, có dòng điện chạy trong dây tóc bóng đèn, làm bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng.
	1,5

	8
	Có nhiều cách vẽ. Có thể là:
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V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  24/03/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 28.  CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I. MỤCTIÊU

1. Kiến thức

- HS nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.

- Nêu được đơn vị dòng điện là Am pe.

- Sử dụng Am pe kế để đo cường độ dòng điện (biết lựa chọn Am pe kế thích hợp và mắc đúng).

2. Kỹ năng

- Có Kỹ năng mắc mạch điện đơn giản, mắc am pe kế vào mạch, đọc được số chỉ của am pe kế.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho cả lớp: 2 pin 1,5V; bóng đèn 2,5V; 1 biến trở, Am pe kế có GHĐ khác nhau, đồng hồ vạn năng, công tắc, dây nối.

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 2 pin, 1 am pe kế, 1 công tắc, dây nối.

III. PHƯƠNG PHÁP:  Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp, mô hình trực quan.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (2 phút) HS: Nêu các tác dụng của dòng điện?

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ: Mắc mạch theo hình vẽ 24.1 đóng khoá K – Dịch chuyển con chạy của biến trở. HS: Quan sát – nhận xét?

Hoạt động 2: Tìm hiểu cường độ dòng điện

và đơn vị đo cường độ dòng điện (8 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Giới thiệu mạch điện hình 24.1. Các dụng cụ: Am pe kế, biến trở. Thông báo chức năng của từng dụng cụ.

- Làm TN: Dịch chuyển con chạy

HS: Đọc chỉ số tương ứng của am pe kế ( nhận xét.

GV: Thông báo về cường độ dòng điện.
	I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN.

1. Quan sát TN

- Nhận xét: Đèn sáng càng mạnh ( số chỉ của am pe kế càng lớn.

2. Cường độ dòng điện

- Số chỉ của am pe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.

- Ký hiệu: I

- Đơn vị: Am pe (A)

      1 mA = 0,001 A


Hoạt động 3: Tìm hiểu ampe kế (7 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Tìm hiểu cấu tạo của am pe kế.

- Nêu công dụng, GHĐ, ĐCNN của mỗi am pe kế 

GV: Giới thiệu ký hiệu Am pe kế trong sơ đồ mạch điện.                

C1:  a) - Am pe kế hình 24.2a GHĐ: 100mA; DCNN: 10mA

- Am pe kế hình 24.2b GHĐ: 6A; ĐCNN: 0,5A

b)- Am pe kế hình 24.2a, b: Dùng kim chỉ thị

   - Am pe kế hình 24.2c: Hiện số

c) Các chốt của am pe kế: Chốt (+); (-)
	II. AMPEKẾ

  Là dụng cụ để đo cường độ dòng điện.

KH trên sơ đồ mạch điện:





Hoạt động 4: Mắc ampe kế xác định cường độ dòng điện (15 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Hoạt động nhóm

- Mắc mạch điện theo hình 24.3 K mở

GV: Hướng dẫn: - Phải mắc đúng cực

- Mắc nối tiếp với dụng cụ cần xác định

- Kiểm tra, điều chỉnh kim chỉ thị nằm đúng vạch số 0

- Không mắc trực tiếp 2 chốt (+); (-) của am pe kế vào 2 cực của nguồn điện.

HS: Làm TN: nguồn 1 pin, 2 pin ( Trả lời C2
	III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

C2: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn ( đèn càng sáng.


Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Ampe kế là gì? Số chỉ của ampe kế cho ta biết điều gì? Nêu đơn vị đo cường độ dòng điện.

- Khi sử dụng ampe kế cần phải tuân theo những nguyên tắc nào?

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi củng cố.

GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi vận dụng
	IV. VẬN DỤNG

C3:   a, 175 mA

         b, 380 mA

         c, 1,250 A

         d, 0,28 A

C4: Đúng: 2-a ; 3- b ; 4-c

C5: Hình a đúng


4. Hướng dẫn học ở nhà (3 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ;  Nắm vững cách mắc Am pe kế trong mạch.

- Làm bài tập 24.2 ( 24.4 (25 – SBT).

- Đọc trước “Hiệu điện thế”.

V. RÚT KINH NGHIỆM


	Ngày soạn  31/03/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 29.  HIỆU ĐIỆN THẾ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS biết ở 2 cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có 1   hiệu điện thế.

- Biết được đơn vị đo hiệu điện thế là vôn.

- Biết sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa 2 cực để hở của nguồn điện.

2. Kỹ năng: Rèn luyện Kỹ năng mắc mạch điện theo hình vẽ.

3. Thái độ: Bồi dưỡng tính ham học, ham hiểu biết.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho cả lớp: Các vôn kế có GHĐ khác nhau, đồng hồ vạn năng, tranh vẽ 25.2; 25.3 

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 2 pin 1,5V; 1 vôn kế GHĐ 3V trở lên 1 bóng đèn pin, 1 am pe kế, 1 khoá, dây nối.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp, mô hình trực quan.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

1) Cường độ dòng điện là gì? Đơn vị, dụng cụ đo cường độ dòng điện?

2) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm nguồn điện 1 pin, bóng đèn, công tắc, am pe kế, dây dẫn.

3. Bài mới: Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiệu điện thế và đơn vị của nó (7 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Cho HS đọc thông tin trong SGK.

HS: Đọc thông tin ( ghi vở 

HS: Quan sát pin, ắc qui. Hoàn chỉnh C1 

C1: Pin tròn: 1,5V

       ắc qui xe máy: 6V

       Giữa 2 lỗ của ổ điện trong nhà 220V. 

GV: Giới thiệu thêm hiệu điện thế của 1 số nguồn điện khác. 
	I. HIỆU ĐIỆN THẾ

- Nguồn điện tạo giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

- Ký hiệu: U

- Đơn vị: Vôn – KH: V

Ngoài ra còn dùng:

      1 mV = 1/1000 V

      1 KV = 1000 V




Hoạt động 3: Tìm hiểu vôn kế (8 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampe kế. Vậy vôn kế dùng để làm gì?

HS: Hoạt động nhóm quan sát vôn kế – nêu cấu tạo và công dụng của nó ( Trả lời C2  

C2: - Vôn kế hình 25.2a có GHĐ:300V; ĐCNN: 25V

- Vôn kế hình 25.2b có GHĐ: 20V; ĐCNN: 2,5V

- Vôn kế hình 25.2a, 2b: Dùng kim chỉ thị 

- Vôn kế hình 25.2c: Hiện số

GV: Giới thiệu ký hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện.
	II. VÔN KẾ

Là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế.

KH trên sơ đồ mạch điện:




Hoạt động 4: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Treo hình vẽ 25.3

HS: Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện.

GV: Nêu cách mắc vôn kế trong mạch.

HS: Hoạt động nhóm:

- Xác định GHĐ vôn kế của mình.

- Mắc mạch điện theo hình 25.3 với K mở; nguồn 1 pin.

- Lưu ý: Mắc đúng chốt của vôn kế vào mạch.

- Làm TN theo trình tự như trong SGK.

GV: Điều khiển HS làm TN.

HS: Trả lời C3 ( rút ra kết luận.
	III. ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA 2 CỰC CỦA NGUỒN ĐIỆN KHI MẠCH HỞ.

- Vẽ sơ đồ mạch điện

* Kết luận: Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.


Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố (8 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Hiệu điện thế được tạo ra ở đâu?

- Nêu ký hiệu và đơn vị đo hiệu điện thế.

- Vôn kế dùng để đo đại lượng vật lý nào?

- Số vôn ghi trên các nguồn điện cho ta biết điều gì? Khi sử dụng vôn kế cần phải tuân theo những quy tắc nào?

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.

GV: Cho HS thực hiện các câu hỏi và bài tập trong phần vận dụng.

HS: Lần lượt các HS lên bảng thực hiện các câu hỏi C4, C5,C6 ( HS khác nhận xét.

GV: Chốt lại câu trả lời đúng.

HS: Đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết.
	IV. VẬN DỤNG

C4: a) 250 mV; b) 0,11 KW;

       c) 6000 V; d) 1,2 V

C5: a) Dụng cụ đó là vôn kế, trên mặt có ghi chữ “V”

    b) GHĐ: 45V; ĐCNN: 1V

    c) ở vị trí 1: Vôn kế chỉ 3V

    d) ở vị trí 2: Vôn kế chỉ 42V

C6:  GHĐ 20V đo nguồn 12V

      GHĐ 5V  ………… 1,5V

      GHĐ 10V ………...  6V




4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Phân biệt các đặc điểm của vôn kế và am pe kế về công dụng và cách mắc trong mạch điện.

- Làm bài tập 25.3 (25 – SBT).

- Đọc trước bài “Hiệu điện thế giữa 2 đầu dụng cụ dùng điện”.

V. RÚTKINHNGHIỆM

	Ngày soạn  08/04/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 30:  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I. MỤCTIÊU:

1. Kiến thức:

- HS sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa 2 đầu dụng cụ dùng điện.

- Nêu được hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn = 0 khi không có dòng điện chạy  qua. Biết được hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua bóng đèn càng mạnh.

- Hiểu được mỗi dụng cụ dùng điện dùng ở hiệu điện thế định mức thì nó hoạt động bình thường.

2. Kỹ năng:

- Có Kỹ năng xác định GHĐ, ĐCNN, mắc vôn kế trong mạch điện.

3. Thái độ:

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống sử dụng an toàn các thiết bị điện.

II. CHUẨN BỊ:

( Chuẩn bị cho cả lớp: Bảng phụ kẻ bảng 1 (73), hình 26.1; C8
( Chuẩn bị co mỗi nhóm HS:Mỗi nhóm: 2 pin 1,5V; 1 vôn kế; 1 am pe kế; 1 công tắc, 1 bóng đèn pin, dây nối.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp, mô hình trực quan.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I.Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

1) Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế?

2) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm nguồn điện 1 pin, bóng đèn, công tắc, dây nối.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK.

Hoạt động 2: Đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn (20 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN 1,quan sát số chỉ của vôn kế. Trả lời C1.

GV: Hướng dẫn HS thực hiện TN 2

HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN 2 ( cử đại diện lên bảng ghi kết qủa vào bảng 1.

GV: Lưu ý cách mắc am pe kế, vôn kế trong mạch.

HS: Từ kết quả TN, HS hoàn thành C3

GV: Cho HS thảo luận chung cả lớp ( rút ra kết luận.

GV: Giới thiệu về hiệu điện thế định mức ( yêu cầu HS trả lời C4

HS: Đọc – trả lời C4 
	I. HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA  2 ĐẦU BÓNG ĐÈN.

1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch.

C1: Bóng đèn khi chưa mắc vào mạch thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn bằng 0

2. Bóng đèn được mắc vào mạch.

C3: Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn = 0 khi không có dòng điện chạy qua đèn.

- Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện càng lớn.

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế địmh mức. Nếu quá mức đó thì dụng cụ sẽ bị hỏng.

C4: Đèn ghi 2,5V phải mắc đèn vào hiệu điện thế ( 2,5V để đèn không bị hỏng.


Hoạt động 3: Tìm hiểu sự tương tự giữa hiệu điện thế

 và sự chênh lệch mức nước (5 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Cho HS quan sát hình 26.3 và hướng dẫn HS trả lời C5

HS: Quan sát hình 26.3a, b – Trả lời C5​. 

- Lần lượt 3 HS trả lời trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Chốt lại câu trả lời đúng.

GV: Sự chênh lệch mức nước có thể tạo ra dòng nước, hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện sẽ tạo ra dòng điện chạy qua nó. Vậy ống dẫn nước từ A(B tương tự như bộ phận nào của bóng đèn dây tóc?

HS: Tương tự như dây tóc bóng đèn.
	II. SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ SỰ CHÊNH LỆCH MỨC NƯỚC.

C5:

a, Khi có sự chênh lệch mức nước giữa 2 điểm A và B thì dòng nước chảy từ A ( B.

b, Khi có hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c, Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như hiệu điện thế tạo ra dòng điện.


Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố (8 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: - Khi nào có dòng điện chạy qua vật dẫn?

- Cường độ dòng điện qua bóng đèn quan hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho chúng ta biết điều gì?

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi củng cố của GV.

GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng.

HS: Hoạt động cá nhân trả lời các câu C6,C7,C8.
	III. VẬN DỤNG

C6:    C- Giữa 2 đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin không có hiệu điện thế.

C7:A. Giữa 2 điểm A và B có hiệu điện thế bằng 0.

C8:  C- Vôn kế có số chỉ khác 0.


4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

- Học thuộc phần ghi nhớ; Làm bài tập 26.2 ; 263 (27 – SBT).

- Nghiên cứu trước bài thực hành. Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo thực hành hoàn thành phần 1 - Điền từ.

V. RÚT KINH NGHIỆM

	Ngày soạn  15/04/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 31:  THỰC HÀNH:  ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ 

VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I. MỤC TIÊU

- Biết măcnối tiếp hai bóng đèn.

- Thực hành đo và phát hiệnđược quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp.

- Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống.

II. CHUẨN BỊ

( Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 2 pin 1,5V; 2 bóng đèn pin 2,5V
1 vôn kế, 1 am pe kế có GHĐ phù hợp.

1 công tắc, các đoạn dây nối.

( Mỗi HS chuẩn bị sẵn bài mẫu báo cáo thực hành.

III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, mô hình trực quan, thực hành
VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra (5 phút) 

1) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điệnn qua bóng đèn, 1 vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

2) Muốn đo cường độ dòng điện qua bóng đèn thì phải mắc ampe kế như thế nào?

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Mắc nối tiếp hai bóng đèn (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Quan sát hình 27.1a; 27.1b – nhận biết 2 bóng đèn được mắc nối tiếp

- Trả lời C1

GV: Giao đồ dùng cho các nhóm   

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện theo hình 27.1a

- Vẽ sơ đồ 27.1a vào báo cáo TN.
	I. CHUẨN BỊ (sgk)

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn





Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Kiểm tra mạch điện của các nhóm, cho đóng công tắc nếu mắc đúng.

HS: Thực hành: Đóng K; đọc và ghi số chỉ của am pe kế: I1
- Lần lượt mắc ampe kế vào vị trí 2; và 3, ghi các số chỉ tương ứng I2; I​3 vào báo cáo TN.

- Hoàn thành nhận xét C2 trong báo cáo.
	2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

- Nhận xét: 2C

Trong mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: 

I1 = I2 = I3


Hoạt động 4: Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Hoạt động nhóm: Mắc vôn kế vào mạch điện theo hình 27.2

- Chú ý: Chốt (+) của vôn kế được mắc vào điểm 1.

- Đọc và ghi giá trị U12 (Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1).

- Lần lượt mắc vôn kế vào 2 điểm 2 và 3 ; 1 và 3 - Đọc ghi các giá trị U23; U13
- Hoàn thành nhận xét 3C trong báo cáo.

GV: Điều khiển HS thực hành – kiểm tra uốn nắn các thao tác cho HS.

HS: Hoàn chỉnh báo cáo thực hành và nộp.
	3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

- Nhận xét: C3

    Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp 2 bóng đèn, hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     U13 = U12 + U23



4. Củng cố (5 phút) 

HS: Thu dọn đồ dùng, nộp báo cáo

GV: Thu báo cáo, nhận xét giờ thực hành.

5. Hướng dẫn học ở nhà (3 phút) 

- Nghiên cứu trước bài 28 "TH đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song".

- Chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu

- Giờ sau sẽ kiểm tra thực hành.

V. RÚTKINHNGHIỆM.

	Ngày soạn  22/04/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 32: THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

 ĐO (U) VÀ (I) ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

I. MỤC TIÊU

- Biết mắc song song hai bóng đèn.

- Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện. 

     - Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thun thập thông tin trong thực tế đời sống 

II. CHUẨN BỊ:

* Chuẩn bị cho mỗi nhóm: Một nguồn điện , hai bóng đèn pin cùng loại, 1 vôn kế, một Ampekế, một công tắc, 9 đoạn dây nối.

( Mỗi HS chuẩn bị một mấu báo cáo thí nghiệm. 

III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, mô hình trực quan, thực hành
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút) 

2. Kiểm tra (3 phút) 

- Nêu quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch điện nối tiếp.

- Trả lời mục I đã chuẩn bị trong mẫu báo cáo.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

GV: ĐVĐ: Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch mắc nối tiếp.

trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục tục tìm hiểu đặc điểm về cường độ dòng điện  và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song.

Hoạt động 2: Tìm hiểu và mắc mạch điện song song với hai bóng đèn (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: cho học sinh quan sát mạch điện hình 28.1a trong SGK và mạch điện mắc cụ thể của giáo viên để trả lời câu hỏi: 

- Hai điểm nào là hai điểm nối chung của bóng đèn?

HS: cá nhân HS quan sát mạch điện đã mắc kết hợp vơi H28.1a, trả lời câu hỏi của GV: chỉ ra mạch chính mạch rẽ...

GV: thông báo đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm nối chung là mạch rẽ, đoạn mạch nối với điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Trên mạch điện cụ thể, hãy chỉ ra: Đâu là mạch chính, đâu là mạch rẽ?

GV: yêu cầu học sinh mắc mạch điện hình 28.1a theo nhóm.

HS: Mắc mạchđiện theo nhóm, sau khi GV kiểm tra, đong công tắc, quan sát độ sáng của đèn.

GV: kiểm tra mạch mắc của các nhóm, động viên nhóm mắc nhanh, đúng. Giáo viên giúp đỡ các nhóm yếu.

GV: yêu cầu các nhóm đóng công tắc: quan sát độ sáng các bóng đèn.

- Tháo một bóng đèn, đóng công tắc quan sát độ sáng của bóng đèn còn lại, nêu nhận xét độ sáng của nó so với trước.

* Lưu ý HS:Đây là đặc điểm khác với đoạn mạch mắc nối tiếp (khi tháo bỏ 1 bóng đèn thì bóng còn lại có sáng không).

? Trong thực tế, như ở lớp học mặc dù ta không nhìn thấy rõ cách mắc đèn, quạt điện nhưng theo các em đèn, quạt điện được mắc nối tiếp hay song song? Vì sao em biết?

HS: đèn và quạt điệnđược mắc song song  vì đèn và quạt điện có thể hoạt động đập lập (quạt có thể quay mà đèn tắt và ngược lại ).

GV:Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song có đặc điểm gì khác so với đoạn mạch mắc nối tiếp.
	I. MẮC SONG SONG HAI BÓNG ĐÈN





Hoạt động 3: Do hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: yêu cầu HS mắc vôn kế vào mạch điện tại các điểm yêu cầu của phần hai để đo HĐT tại các điểm 1 và 2, 3&4, M&N ghi kết quả vào bảng 1trong báo cáo thực hành .

GV: kiểm tra cách mắc vôn kế của HS và hưỡng dẫn cách đọc .

? Đo HĐT giữa hai đầu bóng đèn 1 em phải mắc như thế nào với đèn 1?

HS: Để đo HĐT giữa hai dầu đèn 1 hoặc đèn hai ta phải mắc song song với đèn 1(hoặc đèn 2)

GV: Yêu cầu rút ra nhận xét ?

HS: Tham gia thảo luận về kết quả và nhận xét về hiệu điện thế  trong đoạn mạch mắc song song
	II. ĐO HĐT ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG.


* Nhận xét: hiệu điện thế  giữa hai đầu các đền mắc song song  là bằng nhau và bằng HĐT giữa hai điểm nối chung 


Hoạt động 4: Đo cường độ dòng điện

 đối với đoạn mạch mắc song song (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Muốn đo cường độ dòng điện qua mạch rẽ tức là cường độ dòng điện qua đèn 1 ta phải mắc ampe kế như thế nào với đèn 1?

HS: Muốn đo cường độ dòng điện  I1 ta phải mắc Ampekê nối tiếp với đèn 1.

GV: hướng dẫn cách mắc đơn giản nhất là:

+ Ngắt công tắc.

+ Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sau: Tháo bỏ kẹp vào điểm 1 (chốt đế đèn) (như hình 28.1a), dùng dây kẹp đó kẹp vào một chốt của ampe kế ( lưu ý kẹp đúng chốt +, - ), dùng một dây kẹp nữa kẹp chốt còn lại của ampe kế với điểm 1.

GV: Kiểm tra lại mạch và đóng công tắc.

- Yêu cầu học sinh tự mắc ampe kế đo cường độ dòng điện mạch rẽ I2 và cường độ dòng điện chính I.

HS: Chú ý quan sát mắc Ampekế vào mạch điện để thực hiện đúng:

- Mắc AMpekế đo I1, I2 và I và ghi kết quả vào bảng 2, thảo luận nhóm hoàn thành nhận xét.

- Từ kết quả bảng 2, hoàn thành nhận xét b) cuối bảng 2.

GV: Theo dõi, uốn nắn HS về kết quả thảo luận và nhận xét, có thể kết quả I ( I1 + I2 không lớn có thể chấp nhận được và thông náo cho học sinh nếu sử dụng ampe kế tốt có độ chính xác cao.

                  I ( I1 + I2
	 III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VỚI ĐOẠN MACH MẮC SONG SONG.


Nhận xét: cường độ dòng điện  trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện  mạch rẽ.


4. Củng cố – Tổng kết thực hành (5 phút) 

GV: cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song có quy luật như thế nào? Hãy so sánh quy luật ấy với đoạn mạch mắc nối tiếp.

HS: Trả lời câu hỏi, thu dọn đồ dùng, nộp báo cáo thực hành.

GV: Thu báo cáo thực hành, nhận xét giờ thực hành.

5. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

Nghiên cứu trước bài 29 "An toàn khi sử dụng điện".

V. RÚT KINH NGHIỆM.

	Ngày soạn  29/04/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 33: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: 

-Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.

-Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch.

-Biết và thực hiện một số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

2. Kĩ năng: Suy luận, liên hệ thực tế.

3. Thái độ: Luôn có ý thức sử dụng điện an toàn.

     II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH.

Cả lớp: -Một số loại cầu chì có ghi số ampe(A), trong đó có loại 1A.

-Máy biến áp hạ áp; 1 bóng đèn 6V hay 12V phù hợp; 1 công tắc; 5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện; 1 bút thử điện.

Mỗi nhóm: 1 Phiếu học tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

1. Chỉ làm TN với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới.........................................

2. Phải sử dụng các dây dẫn có..................................................................................

3. Không được tự mình chạm vào .....................................và....................................

nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

4.Khi có người bị điện giật thì..................................... được chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ........................................công tắc điện và gọi người cấp cứu.

Các nhóm: -2 pin (1,5 V).    -1mô hình “người điện”.

-1 công tắc.        -1 bóng đèn pin.       -1ampe kế.

-1 cầu chì có Imax SHAPE  \* MERGEFORMAT 


0,5A.                     -5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện.

III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, mô hình trực quan, thực hành
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức: (3 phút)
2. Kiểm tra: (5 phút)
	Câu hỏi
	Trả lời

	-Nêu tác dụng của dòng điện. Dòng điện qua cơ thể người có hại hay có lợi? Nếu dòng điện của mạng điện gia đìng trực tiếp đi qua cơ thể người thì có hại gì?
	-HS: Nêu 5 tác dụng của dòng điện...

Dòng điện đi qua cơ thể người có trường hợp có lợi nhưng có trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng con người.


3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

Có điện thật là ích lợi, thuận tiện nhưng nếu sử dụng điện không an toàn thì điện có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn? Bước đầu ta sẽ tìm hiểu một số quy tắc đảm bảo an toàn điện trong tiết học hôm nay.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm

 của dòng điện đối với cơ thể người (12 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: cắm bút thử điện vào một trong hai lỗ của ổ lấy điện để học sinh quan sát khi nào thì bút thử điện sáng:

       Cầm bút thử điện theo hai cách:

+Cách 1: Chỉ cầm tay vào vỏ nhựa của bút thử điện.

+Cách 2: Tay cầm tiếp xúc vào chốt cài bằng kim loại của bút thử điện và thử vào cả hai lỗ của ổ lấy điện.

GV: thông báo lỗ mắc với dây nóng của ổ lấy điện. và yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1.

HS: quan sát GV làm TN để trả lời câu C1.

C1: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi đưa đầu của bút thử điện vào lỗ mắc với dây “nóng” của ổ lấy điện và tay cầm phải tiếp xúc với chốt cài bằng kim loại của bút thử điện.

GV: Như vậy khi sử dụng thiết bị kiểm tra cũng phải sử dụng đúng kĩ thuật.

GV: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Lắp mạch điện hình 29.1và thực hiện kiểm tra theo hýớng dẫn SGK tr 82 ðể hoàn thành nhận xét.

GV: hướng dẫn thảo luận để có nhận xét đúng.

HS: hoạt động nhóm, hoàn thiện nhận xét

GV: Chuyển ý: Khi dòng điện đi qua cơ thể không phải trường hợp nào cũng gây nguy hiểm. Vậy giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện qua cơ thể người là bao nhiêu?

HS: Đọc phần thông báo mục 2 trong SGK.

GV: Bổ sung thêm: Dòng điện có cường độ 70mA trở lên, tương ứng với hiệu điện thế từ 40V trở lên, làm tim ngừng đập.

Chuyển ý: Một trong những nguyên nhân gây hoả hoạn, ta thường thấy nói nguyên nhân là do chập điện (hay đoản mạch). Vậy thế nào là đoản mạch, và để bảo vệ mạng điện khi bị đoản mạch thì người ta làm cách nào?
	I. DÒNG ĐIỆN ĐI QUA CƠ THỂ NGƯỜI CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM.

→Nhận xét: Dòng điện có thể đi qua(chạy qua) cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất cứ vị trí nào của cơ thể.




Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiện tượng đoản mạch

và tác dụng của cầu chì (10 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV mắc mạch điện và làm TN về hiện tượng đoản mạch như hướng dẫn SGK. Yêu cầu HS quan sát ghi lại số chỉ của ampe kế và trả lời câu hỏi C2.

HS: trả lời C2

-Khi bị đoản mạch có thể gây ra những tác hại gì?.

HS: Nêu các tác hại của hiện tượng đoản mạch.

GV làm TN đoản mạch như sơ đồ hình 29.3. 

HS:  Quan sát TN, nêu hiện tượng xảy ra với cầu chì khi xảy ra đoản mạch.

GV:  Liên hệ thực tế hiện tượng đoản mạch như vỏ bọc dây dẫn bị hở, hai lõi dây tiếp xúc nhau (chập điện).

HS: Trả lời C3, C4

Hướng dẫn HS tìm hiểu về cầu chì qua quan sát hình 29.4 và cầu chì thật, nêu ý nghĩa con số ghi trên cầu chì? GV có thể lấy 1 ví dụ cụ thể. Yêu cầu HS giải thích.

GV: Yêu cầu HS trả lời C5.

HS: Dòng điện có cường độ vượt quá giá trị định mức thì cầu chì sẽ đứt.
	II. HIỆN TƯỢNG ĐOẢN MẠCH VÀ TÁC DỤNG CỦA CẦU CHÌ.

1. Hiện tượng đoản mạch

C2: Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ lớn hơn.

-Tác hại của hiện tượng đoản mạch:

+ Gây cháy vỏ bọc dây và các bộ phận khác tiếp xúc với nó →hoả hoạn.

+ làm đứt dây tóc bóng đèn, dây trong các mạch điện của các dụng cụ dùng điện... → Hỏng các thiết bị điện.

2. Tác dụng của cầu chì

Khi đoản mạch dây chì nóng đỏ, chảy đứt và ngắt mạch (đèn tắt) → bóng đèn được bảo vệ.




Hoạt động 4: Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện (5 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Đọc phần III và hoàn thành bài tập điền ô trống, hoàn thành các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

HS: Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập.

GV: Yêu cầu giải thích 1 số điểm trong quy tắc an toàn đó.
	III. CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN.

(Tr 83_SGK) 


Hoạt động 5: Củng cố - Vận dụng  (8 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm trả lời câu C6.

HS: Trả lời C6

GV: Cho học sinh trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập

HS: Hoạt động nhóm hoàn thiện phiếu học tập.

GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết
	C6: a) Không an toàn...

Khắc phục:...

b) Không an toàn...

Khắc phục:...

c) Không an toàn...

Khắc phục:...


4. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)

-Học thuộc phần ghi nhớ.

-Làm bài tập 29.1 đến 29.4 tr 30 SBT.

-Ôn tập chương 3: điện học.Trả lời phần tự kiểm tra tr 85 SGK.

V. RÚT KINH NGHIỆM.

	Ngày soạn  06/05/2019

Ngày giảng: 
	              Ký duyệt

  Ngày…..tháng……năm  2019


Tiết 34: ÔN TẬP - TỔNG KẾT CHƯƠNG III: ĐIỆN HỌC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

-Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương Điện học.

-Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.

2. Kĩ năng: Làm bài tập.

3. Thái độ: HS hứng thú học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH.

GV: Đáp án các câu hỏi, bài tập và trò chơi ô chữ

HS: Trả lời các câu hỏi phần tự kiểm tra.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức: (3 phút)
2. Kiểm tra: (5 phút)
3. Bài mới:

Hoạt động 1: Kiểm tra, củng cố kiến thức (10 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12 trước lớp, học sinh khác nhận xét.

GV: Chốt lại câu trả lời đúng

HS: Ghi bổ sung (nếu cần)
	I. TỰ KIỂM TRA.

1. VD: Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

2. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích khác loại thì hút nhau, cùng loại thì đẩy nhau

3. Vật bị mất bớt electron thì nhiễm điện dương

Vật được nhận thêm electron thì nhiễm điện âm

4. a) các điện tích dịch chuyển có hướng

b) các electron tự do dịch chuyển có hướng

5. a); e)

6. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí.

7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A)

Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện là ampe kế

8. Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V)

Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là vôn kế

9. VD: Giữa hai cựu của nguồn điện có một hiệu điện thế.

10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: 

- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch. I = I1 = I2

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn. U13 = U12 + U23

11. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:

- Hiệu điện thế gữa hai đầu mỗi đèn và hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau. 

U12 = U34 = UMN

- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn. I = I1 + I2
12. Xem III bài 29.


Hoạt động 2: Vận dụng, tổng hợp kiến thức (10 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu cá nhân HS chuản bị trả lời từ câu 1 đến câu 7 (tr 86-SGK) trong khoảng 7 phút).

-Hướng dẫn HS thảo luận.

GV: Ghi tóm tắt ...
	II. VẬN DỤNG.

Câu 1: _ D.

Câu 2: a) "-";   b) "-";   c) "+";   d) "+".

Câu 3: Mảnh nilông nhiễm điện âm→nó nhận thêm êlectrôn.

- Miếng len mất êlectrôn→nó nhiễm điện dương.

4. _ c)

Câu 5: _ C.

Câu 6: Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế đặt vào mỗi đèn phải là 3V. Khi mắc nối tiếp hai đèn với nhau thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 6V. Vậy chọn nguồn điện 6V là phù hợp nhất.

Câu 7: I = I1 + I2 

( I2 = I - I1 = 0,35 - 0,12 = 0,23 (A)


Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ  (10 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Chia nhóm học sinh

HS: Lần lượt từng nhóm lựa chọn hàng ngang.

GV: Đọc gợi ý, học sinh trả lời và ghi điểm


	III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1. Cực dương

2. An toàn điện

3. Vật dẫn điện

4. Phát sáng.

5. Lực đẩy

6. Nhiệt

7. Nguồn điện

8. Vôn kế

Hàng dọc: Dòng điện



Hoạt động 4: Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện (5 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS: Đọc phần III và hoàn thành bài tập điền ô trống, hoàn thành các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

HS: Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập.

GV: Yêu cầu giải thích 1 số điểm trong quy tắc an toàn đó.
	III. CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN.

(Tr 83_SGK) 


Hoạt động 5: Củng cố - Vận dụng  (8 phút).

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm trả lời câu C6.

HS: Trả lời C6

GV: Cho học sinh trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập

HS: Hoạt động nhóm hoàn thiện phiếu học tập.

GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết
	C6: a) Không an toàn...

Khắc phục:...

b) Không an toàn...

Khắc phục:...

c) Không an toàn...

Khắc phục:...


4. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)

-Học thuộc phần ghi nhớ.

-Làm bài tập 29.1 đến 29.4 tr 30 SBT.

-Ôn tập chương 3: điện học.Trả lời phần tự kiểm tra tr 85 SGK.

V. RÚT KINH NGHIỆM.

	PHÒNG GD&ĐT TP HOÀ BÌNH

TR​​​​​​​ƯỜNG TH&THCS TRUNG MINH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2018 - 2019
MÔN: VẬT LÝ-LỚP 7 

	                                                   Ngày kiểm tra: 15 tháng 05  năm 2019
                                                (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)


                                                              (Đề bài gồm 03 chủ đề, có  10 câu, 10 điểm)
 Ngày ra đề:20/4/2019            ; Ngày duyệt đề:                         ;Ngày kiểm tra: 

	   Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	    1. Hai loại điện tích- Chất dẫn điện, cách điện. 


	- Nêu được hai biểu hiện của vât nhiễm điện.  

- Nêu có hai loại điện tích. Tương tác giữa hai loại điện tích.

- Nhận biết chất dẫn điện, chất cách điện.
	- Hiểu được một vật nhận thêm electron sẽ nhiễm điện âm, vật mất electron sẽ nhiễm điện dương.

- Lấy ví dụ chất dẫn điện, cách điện
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 
	1(C1)

0,5

5%
	1/2(C1)

1,0

10%
	1(C2)

0,5

5%
	1/2(C1)

1,0

10%
	
	
	3 

3,0

30%

	  2. Dòng điện-Các tác dụng của dòng điện.
	- Nhận biết được tác dụng nhiệt của dòng điện, biểu hiện tác dụng từ của dòng điện.
	- Hiểu khi có dòng điện chạy qua vật dẫn làm vật dẫn nóng lên.

- Chỉ ra được chiều dòng điện. 
	- Vẽ được sơ đồ mạch điện kín gồm: nguồn điện, công tắc, dây dẫn, bóng đèn.
	- Giải thích được hoạt động của bóng đèn khi có dòng điện đi qua
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 
	1(C3)

0,5

5%
	
	1(C4)

0,5

5%
	
	1(C2)

1,5

15%
	1(C3)

1,5

15%
	4 

4,0

40%

	 3. Cường độ dòng điện, hiệu điện thế.  
	- Nhận biết đơn vị đo cường độ dòng điện, đơn vị  hiệu điện thế.

1A=1000mA.

1V=1000 mV.

1KV=1000V.
	- Hiểu giá trị hiệu điện thế ghi trên các dụng cụ điện.


	- Đọc chỉ số am pe kế về cường độ dòng điện  đoạn mạch mắc nối tiếp.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 
	1(C5)

0,5

5%
	
	1(C6)

0,5

5%
	
	1(C4)

2,0

20%
	
	3 

3,0

30%

	T.số câu

T.số điểm

Tỉ lệ 
	7/2

2,5

25%
	7/2

2,5

25%
	3

5,0

50%
	10

10

100%

	     PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH                                 TRƯỜNG TH&THCS TRUNG MINH


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học 2018-2019

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 7  

Ngày kiểm tra: 15 tháng 05 năm 2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)




(Đề bài gồm có 3 chủ đề, 10 câu, 10 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau rồi ghi ra giấy kiểm tra. 

Câu 1. Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do?

A. Một đoạn dây nhựa;                                    B. Một đoạn dây đồng;

C. Một đoạn dây thép;                                     D. Một đoạn dây nhôm.

Câu 2. Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Giữa chúng có tác dụng nào?

          A. Hút nhau;                                                    B. Đẩy nhau;

          C. Không có lực nào;                                      D. Vừa hút vừa đẩy. 

Câu 3. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm nóng dây dẫn;


B. Làm chất khí phát sáng;

C. Hút các vụn nhôm, đồng;

D. Làm tê liệt thần kinh.

Câu 4. Trong các hình vẽ cho dưới đây, hình nào bóng đèn sẽ sáng lên? (Hãy vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó?)

Câu 5. Trên một bóng đèn có ghi 6v.  Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế nào dưới đây để đèn sáng  bình thường?

        
A. 5V;                    B. 10V;                     C. 6V;                      D. 12V.

Câu 6. Đơn vị đo cường độ dòng điện là?

        
A. Vôn;
          B. Vôn kế;
            C. Am pe;

     D. Am pe kế.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1:(2,0 điểm) 

Chất dẫn điện là gì? chất cách điện là gì? lấy ví dụ minh họa?
Câu 2:(1,5 điểm) 

Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm:1 pin, 1 bóng đèn, 1 công tắc mắc nối tiếp tạo thành mạch điện kín? Vẽ mũi tên chỉ chiều của dòng điện trên sơ đồ?

Câu 3:(1,5 điểm) 

Khi bật công tắc, thấy bóng đèn sợi đốt phát sáng.  Em hãy giải thích tại sao?  bóng đèn hoạt động được nhờ tác dụng gì của dòng điện?

Câu 4:(2,0 điểm) 

Cho mạch điện theo sơ đồ (Hình 2) biết ampekế A1 có số chỉ 0,35A. Hãy cho biết: Số chỉ của am pe kế A2?


                  Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2?

 PHÒNG GD& ĐT TP HÒA BÌNH        HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ IITRƯỜNG TH&THCS TRUNG MINH                       Năm học 2018 - 2019
                                                                                          MÔN: VẬT LÝ - LỚP 7  
                                                                                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

	1
	A
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	C
	0,5

	II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)

	1

2,0 điểm

	- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. 

Ví dụ: đồng, nhôm, sắt...

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. 

Ví dụ: sứ, cao su, thủy tinh...
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

1,5 điểm

	- Vẽ sơ đồ đúng            

[image: image4.emf]D

K

 + -


- Vẽ mũi tên chỉ đúng chiều dòng điện
	1,0

0,5

	3 

1,5 điểm

	- Khi bật công tắc, có dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn, làm dây tóc bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng.

- Bóng đèn hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện
	1,0

 0,5

	4

 2,0 điểm

	- Vì mạch điện gồm các ampe kế và các đèn mắc nối tiếp với nhau giữa hai cực của nguồn điện nên:

- Số chỉ của ampekế A2 là 0,35A.

- Cường độ dòng điện qua các bóng là 0,35A
	1,0

0,5

0,5
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